XÂY DỰNG NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA  
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGOẠI TRÚ HỌC SINH – SINH VIÊN
I/ Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 


Xuất phát từ lý luận của quá trình quản lý công tác SV ngoại trú, từ thực trạng việc quản lý công tác SV ngoại trú tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM hiện nay, việc xây dựng những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngoại trú Học sinh – Sinh viên dựa vào các nguyên tắc sau:

I.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 


Trong Luật Giáo dục, điều 35 đã nêu rõ: ”Mục tiêu của giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng là đào tạo người học có phẩm chất chính trị đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”.  Do đó, các giải pháp đề xuất phải đảm bảo góp phần thực hiện được mục tiêu đã nêu.


Quản lý công tác ngoại trú HS-SV đạt hiệu quả cao còn là mục tiêu của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM nhằm phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo.

I.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 

Tính khoa học thể hiện ở quan điểm và tư duy hệ thống, tôn trọng quy luật khách quan, lý luận gắn với thực tiễn. Tính khoa học của các giải pháp đề xuất phải xuất phát từ tính quy luật của các quan hệ quản lý trong quá trình hoạt động của tổ chức bao gồm những quy luật về kinh tế, công nghệ, xã hội Những quy luật này nếu được các nhà quản lý nhận thức và vận dụng trong quá trình quản lý sẽ giúp họ đạt được kết quả như mong muốn. Ngược lại sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường. Chỉ có nắm vững khoa học thì người quản lý mới vững vàng trong việc xác định mục tiêu, bước đi, nguyên tắc và phương pháp hoạt động trong tình hình hết sức phức tạp, đầy biến động của thực tiễn.

I.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 


Tính hiệu quả là nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp quản lý công tác ngoại trú HS-SV của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM.
Nguyên tắc này yêu cầu các giải pháp đề xuất phải đảm bảo đưa việc quản lý công tác ngoại trú HS-SV của nhà trường đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, các giải pháp đề xuất cần mang lại hiệu quả trong hoàn cảnh cụ thể và trong thời điểm nhất định.  

I.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 


Tính khả thi chính là khả năng áp dụng được trong thực tiễn. Vì vậy, các giải pháp đề xuất phải xuất phát từ điều kiện con người, cơ sở vật chất của nhà trường cũng như những đặc điểm kinh tế, xã hội...của địa phương. Không thể đưa ra những giải pháp không thể thực hiện được vì khi đó nó sẽ là những giải pháp không tưởng.


Yêu cầu về tính khả thi đòi hỏi các giải pháp đưa ra phải có khả năng trở thành hiện thực và đưa công tác SV ngoại trú của trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM đạt hiệu quả cao.

II/ Các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác ngoại trú Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

II.1. Nâng cao nhận thức về công tác ngoại trú Học sinh – Sinh viên
II.1.1. Mục tiêu của giải pháp


Bồi dưỡng nhận thức của đội ngũ CB, GV cũng như của HS-SV về công tác ngoại trú HS-SV nhằm xác định tầm quan trọng của công tác ngoại trú HS-SV trong nhà trường, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong hoạt động của toàn trường. Mọi đối tượng có liên quan cần nắm vững văn bản, quy chế liên quan đến công tác ngoại trú HS-SV.
II.1.2. Nội dung của giải pháp


Quán triệt các văn bản pháp quy về công tác ngoại trú HS-SV cho toàn thể các đối tượng có liên quan. Phải làm cho mọi thành viên trong nhà trường, nhất là đối với HS-SV ngoại trú hiểu rõ nội dung công tác ngoại trú HS-SV, thấy được tầm quan trọng của công tác ngoại trú HS-SV để từ đó tuân thủ các quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định cụ thể của nhà trường.

II.1.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp 


- Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Phòng QLHSSV quy tập toàn bộ các văn bản có liên quan đến công tác ngoại trú HS-SV và triển khai đến các Phòng, Khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.


- Tuyên truyền về kế hoạch công tác ngoại trú HS-SV đối với các đối tượng có liên quan như: HS-SV, các đơn vị trong trường thông qua tuần sinh hoạt công dân, các buổi     
chào cờ, sinh hoạt lớp, các buổi họp đơn vị. 

- Vào đầu năm học, phải tổ chức tuyên truyền cho mọi CB, GV, HS-SV trong trường về công tác HS-SV nói chung và công tác ngoại trú HS-SV nói riêng. 

- Đối với các chủ nhà trọ nhà trường cần cung cấp đầy đủ các văn bản có liên quan đến công tác quản ngoại trú HS-SV. 

II.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để nâng cao nhận thức về công tác ngoại trú HS-SV, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các điều kiện sau:

Trước hết cần xây dựng được mạng lưới tuyên truyền bao gồm CB các Phòng, Khoa, Đoàn TN, Hội SV cũng như HS-SV trong nhà trường.

Khi đã xây dựng được đội ngũ tuyên truyền thì vấn đề cần đặt ra là phải có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ tuyên truyền, nó phải đảm bảo được thực hiện liên tục, thường xuyên trong suốt năm học. 

Cần phải đảm bảo là có nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư vào mạng lưới tuyên truyền. Để thực hiện được vấn đề này, Phòng QLHSSV cần phải có kế hoạch xây dựng quy trình theo từng tháng, từng quý và từng năm học, phải xác định được nguồn kinh phí và trình lãnh đạo các cấp xem xét để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được yêu cầu kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Qua đó sẽ đánh giá được công tác tuyên truyền được thực hiện đến đâu ? việc nhận thức của các đối tượng đến mức nào ? có những vấn đề gì cần phải đề xuất bổ sung, điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu của giải pháp là nâng cao nhận thức về công tác SV ngoại trú.

II.2. Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú Học sinh – Sinh viên
II.2.1. Mục tiêu của giải pháp


Bất cứ một tổ chức hay một đơn vị nào trong hoạt động của mình ở một lãnh vực nào đó, muốn thành công nhất thiết phải lập kế hoạch cụ thể để thực hiện. Đối với công tác ngoại trú HS-SV cũng phải lập kế hoạch một cách cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu của công tác quản lý đặt ra nhằm đạt được mục tiêu phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường.


Kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV của nhà trường cần phải được xây dựng cho từng học kỳ, năm học và chuẩn bị tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV cho từng giai đoạn tương ứng với sự phát triển và điều kiện của nhà trường. Kế hoạch này sẽ là cơ sở để thực hiện công tác quản lý ngoại trú HS-SV trên thực tế.

II.2.2. Nội dung của giải pháp


Trên cơ sở quy chế công tác HSSV ngoại trú của Bộ GD&ĐT ban hành và quy định cụ thể của nhà trường về công tác quản lý ngoại trú HS-SV, phòng QLHSSV chủ trì biên soạn nội dung kế hoạch tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:


- Xây dựng cơ sở dữ liệu về ngoại trú HS-SV. Dữ liệu này cần phải được cập nhật thường xuyên tùy tình hình biến động của HS-SV (HS-SV mới vào trường, tốt nghiệp, chuyển trường), bên cạnh đó công tác phân tích, xử lý dữ liệu cũng phải được chú trọng.


- Nêu cụ thể những công tác cần thực hiện về quản lý ngoại trú HS-SV theo học kỳ, năm học.

II.2.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp



- Vào đầu năm học, Phòng QLHSSV rà soát số HS-SV ngoại trú trong thời điểm lập kế hoạch và phân loại HS-SV để có biện pháp quản lý phù hợp.


- Đối với những địa bàn có nhiều HS-SV của trường thuê trọ, Phòng QLHSSV cử cán bộ xuống địa bàn tìm hiểu cụ thể về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh trật tự có ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của HS-SV hay không?


- Hàng năm,  nhà trường có thể lập kế hoạch tổ chức 1-2 buổi giao lưu giữa HS-SV ngoại trú với CB làm công tác quản lý ngoại trú HS-SV của trường.


- Bên cạnh đó, nhà trường phải lập được kế hoạch giúp đỡ những HS-SV ngoại trú có hoàn cảnh khó khăn phải tìm việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, học tập. Nhưng phải khẳng định rằng, việc làm thêm không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và học tập của HS-SV.


- Ngoài ra, trong kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV phải tổng kết những mặt làm tốt và những tồn tại, khuyết điểm cũng như nguyên nhân trong công tác quản lý ngoại trú  HS-SV của những năm trước để từ đó lập kế hoạch công tác ngoại trú HS-SV một cách chi tiết, khả thi đáp ứng được yêu cầu của công tác ngoại trú HS-SV.

- Sau khi soạn dự thảo kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV, thông qua sự góp ý của các CB, GV, thành viên các đơn vị trong trường; bổ sung; sửa chữa và trình Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt thì bản kế hoạch đó được xem là bản kế hoạch chính thức thực hiện trong nội bộ nhà trường.
II.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các điều kiện sau:

· Cần nâng cao trình độ nhận thức của CB làm công tác xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV. Đây là vấn đề tiên quyết cần phải thực hiện vì muốn xây dựng được một kế hoạch quản lý HS-SV ngoại trú tốt, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường thì đòi hỏi phải có CB giỏi, chuyên sâu về công tác ngoại trú HS-SV. Chính vì vậy việc nâng cao trình độ nhận thức của CB làm công tác xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV là rất cần thiết và đòi hỏi cần phải thực hiện liên tục, thường xuyên.

· Cần nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của CB làm công tác ngoại trú HS-SV.
· Để đảm bảo được yêu cầu nâng cao trình độ nhận thức của CB làm công tác xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV cũng như trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngoại trú HS-SV thì cần phải có kế hoạch cử CB đi học, bồi dưỡng nghiệp vụ … Muốn thực hiện được điều này thì cần phải có nguồn kinh phí để thực hiện.

II.3. Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác sinh viên ngoại trú

II.3.1. Mục tiêu của giải pháp


Công tác ngoại trú HS-SV hiện nay là rất quan trọng, thông qua quản lý các hoạt động của HS-SV để nắm bắt được thực tế sinh hoạt của các em, từ đó định hướng, tư vấn giúp các em khắc phục những khó khăn trong sinh hoạt và học tập, giúp các em không bị sa đà vào tệ nạn xã hội và lối sống tiêu cực.

Trên cơ sở quy chế công tác ngoại trú HS-SV, trường CĐKT Lý Tự Trọng cần xây dựng những quy định cụ thể về việc quản lý ngoại trú HS-SV, cơ cấu tổ chức nhân sự chuyên trách làm công tác quản lý cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của các đơn vị trong việc tham gia quản lý ngoại trú HS-SV nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý công tác ngoại trú HS-SV.
II.3.2. Nội dung của giải pháp


Trên cơ sở đặc điểm của nhà trường, cần phải xây dựng quy định cụ thể về biên chế CB, biên chế bộ máy quản lý ngoại trú HS-SV, về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với từng đối tượng.  

II.3.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp


- Nhà trường lựa chọn những CB có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý HS-SV nói chung, quản lý ngoại trú HS-SV nói riêng và có am hiểu về pháp luật chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định về công tác quản lý ngoại trú HS-SV. Có thể thành lập tổ soạn thảo và nhiệm vụ của tổ soạn thảo sẽ kết thúc khi quy định về công tác quản lý ngoại trú HS-SV được ban hành. 


- Bộ phận biên soạn dự thảo quy định về quản lý ngoại trú HS-SV của trường phải nghiên cứu kỹ quy chế công tác HS-SV ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, thảo luận để lựa chọn những điểm chính đưa vào quy định của nhà trường, kết hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường bổ sung vào quy định cho sát với thực tế, đảm bảo tính khả thi trong việc đạt được mục tiêu đề ra của nhà trường trong công tác quản lý ngoại trú HS-SV.

- Tìm hiểu, nghiên cứu những đặc điểm tâm lý, tình hình kinh tế nói chung của các em HS-SV ngoại trú, xu thế, sở thích của HS-SV hiện nay khi sống ở các nhà trọ, ý thức tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành các quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các qui định quản lý hành chánh, quan hệ với những người cùng ở trọ cũng như người dân địa phương tại nơi cư trú.


Ngoài ra có thể tham khảo về bố cục, nội dung..... quy định về quản lý ngoại trú HS-SV của một số trường khác.


- Sau khi soạn thảo phải trình Hiệu trưởng xem xét cho ý kiến chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc tổ chức hội nghị lấy ý kiến thảo luận. Nghiên cứu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh nội dung và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành và nó trở thành cơ sở pháp lý được thực hiện trong nội bộ nhà trường, những cá nhân tùy từng trường hợp cụ thể được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phải thực hiện nghiêm chỉnh. 


- Sau khi quy định của nhà trường về quản lý ngoại trú HS-SV được ban hành và đi vào thực hiện thì đơn vị chức năng phụ trách về công tác ngoại trú HS-SV, cụ thể là Phòng QLHSSV cần lắng nghe sự phản hồi của toàn trường khi quy định được thực hiện, nếu có những điểm bất hợp lý, không khả thi thì báo cáo Hiệu trưởng để kịp thời sửa chữa.
II.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để làm tốt việc cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác ngoại trú HS-SV, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các điều kiện sau:

- Cập nhật đầy đủ các văn bản mang tính pháp quy của Bộ GD&ĐT và các cấp lãnh đạo. Các văn bản này sẽ là kim chỉ nam để căn cứ vào đó nhà trường sẽ nghiên cứu xây dựng ra các văn bản hướng dẫn quản lý công tác SV ngoại trú phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường. 

- Phải phù hợp với trình độ và nhận thức của mọi người, vì trong công tác ngoại trú HS-SV có 2 đối tượng tham gia: những người làm công tác quản lý (Ban Giám Hiệu; CB Phòng, Khoa; GVCN ….) , người bị quản lý (HS-SV). Do đó các văn bản được biên soạn ra phải thật rõ ràng, dễ hiểu để mọi người có thể hiểu rõ quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

- Có đủ nguồn lực về con người và kinh phí để thực hiện công tác biên soạn, in ấn các văn bản, biểu mẫu có liên quan đến công tác ngoại trú HS-SV.

II.4. Tổ chức tốt công tác ngoại trúHọc sinh – Sinh viên
II.4.1. Mục tiêu của giải pháp

Phân phối và sắp xếp nguồn nhân lực theo những cách thức nhất định để đảm bảo việc thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Nó có vai trò hiện thực hóa các mục tiêu. 

II.4.2. Nội dung của giải pháp


Thông qua việc tổ chức bộ máy quản lý công tác ngoại trú HS-SV, Ban Giám Hiệu xác định các cơ chế hoạt động, các mối quan hệ nhà trường cần liên kết để đảm bảo hoạt động quản lý ngoại trú HS-SV đạt hiệu quả cao nhất.

II.4.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp
a) Thành lập bộ phận chuyên trách công tác ngoại trú Học sinh – Sinh viên và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong việc quản lý ngoại trú Học sinh – Sinh viên:


- Thành lập tổ công tác ngoại trú HS-SV hoạt động mang tính độc lập tương đối, giúp Hiệu trưởng trong công tác ngoại trú HS-SV. Tổ công tác này có nhân sự từ phòng QLHSSV (là đầu mối và có cán bộ chuyên trách), phòng Đào tạo, Đoàn TN, Hội SV, trợ lý các khoa, cán bộ lớp.


- Trong điều kiện xã hội hiện nay thì thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng không ít. Vì vậy phải quản lý ngoại trú HS-SV một cách thường xuyên, liên tục. Do vậy, phòng QLHSSV xin ý kiến Ban Giám Hiệu tổ chức Hội nghị chuyên đề quản lý ngoại trú HS-SV ở 2 phạm vi sau:


+  Hội nghị chuyên đề quản lý ngoại trú HS-SV trong nội bộ nhà trường.


+ Hội nghị chuyên đề quản lý ngoại trú HS-SV giữa nhà trường và địa phương nơi HS-SV của trường tạm trú.


Sau các hội nghị chuyên đề trên, khi các quy định về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện, trong thực tế cần được tiến hành sơ kết sau mỗi học kỳ và tổng kết vào cuối năm học để đánh giá, bổ sung và hoàn thiện hơn.


- Bộ phận chuyên trách công tác ngoại trú HS-SV dành thời gian đi xem xét, tìm hiểu các địa bàn có phòng trọ tốt, giá thuê hợp lý để giới thiệu cho HS-SV thuê.

- Đối với những trường hợp phải thay đổi chổ ở, bộ phận chuyên trách công tác quản lý ngoại trú HS-SV cần phải quan tâm tìm hiểu để có thể đưa ra những lời khuyên. Đồng thời, phải cập nhật ngay thông tin nơi ở mới.

b) Thành lập các tổ nhóm sinh viên ngoại trú tự quản:


- Trong các khu trọ có đông HS-SV của trường tạm trú thì cử 1 em làm tổ trưởng chịu sự quản lý trực tiếp của CB phòng QLHSSV phụ trách công tác ngoại trú HS-SV.


- Cung cấp đầy đủ các quy định, quy chế, số điện thoại ... cho tổ trưởng tổ tự quản.


- Hàng tháng tiến hành họp giao ban giữa CB phụ trách công tác ngoại trú HS-SV với trợ lý các khoa, lớp trưởng, tổ trưởng tự quản. Thông qua đó, các tổ trưởng tự quản báo cáo tình hình sinh hoạt và học tập của HS-SV ngoại trú nơi mình trọ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý ngoại trú HS-SV giữa các tổ trưởng các khu vực. Đề xuất với nhà trường các biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi khu nhà trọ. Đồng thời nếu có các trường hợp HS-SV vi phạm quy định ngoại trú thì trợ lý các khoa và lớp trưởng sẽ nắm bắt và thông tin lại cho giáo viên chủ nhiệm để kịp thời điều chỉnh và xử lý HS-SV vi phạm trong các giờ sinh hoạt lớp hàng tháng.


- Nếu có các tình huống bất thường, các tổ trưởng tự quản có thể kịp thời điện thoại báo cáo cho CB quản lý công tác  ngoại trú HS-SV mà không cần chờ đến giao ban hàng tháng.


-  Nhà trường nên ưu tiên cộng điểm rèn luyện cho đội ngũ tổ trưởng tự quản và ngoài việc khen thưởng hàng năm cho HS-SV đạt thành tích học tập tốt cũng nên khen thưởng cho các tổ trưởng tự quản hoạt động tích cực nhằm động viên, khuyến khích các em thực hiện nhiệm vụ một cách nhiệt tình và có trách nhiệm.


c) Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương nơi Học sinh-Sinh viên cư trú:


- Ký cam kết thực hiện quy chế phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương.


- Đầu năm nhà trường mở hội nghị công tác ngoại trú HS-SV giữa nhà trường và các lực lượng liên quan để bàn giải pháp và tạo cơ chế phối hợp trong công tác quản lý ngoại trú HS-SV.


+ Về phía công an: thường xuyên kiểm tra việc đăng ký tạm trú của các chủ nhà trọ cho HS-SV thuê, từ đó mới tăng cường ý thức trách nhiệm của các chủ nhà trọ trong việc kiểm soát tình trạng HS-SV tự ý thay đổi chỗ ở không khai báo. Thông tin về nhà trường những trường hợp HS-SV vi phạm nội quy nghiêm trọng để nhà trường kịp thời xử lý.

+ Về phía các chủ nhà trọ: đề nghị các chủ nhà trọ không chỉ dừng lại ở việc thu tiền trọ đầy đủ hàng tháng mà cần tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, đôn đốc,  nhắc nhở HS-SV đến ở phải làm thủ tục đăng ký tạm trú. Cần lập danh sách HS-SV trọ tại nhà mình, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của HS-SV. Phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng tự quản của HS-SV trọ tại nhà mình để kịp thời phản ánh thông tin về tình hình HS-SV. Tăng cường kiểm tra đột xuất  ban đêm việc sinh hoạt của HS-SV phòng tránh các hoạt động không lành mạnh. Cần xây dựng nội quy riêng cho mỗi khu nhà trọ, CB quản lý cần phải dành thời gian đến thăm để tìm hiểu về HS-SV sống tại nơi đó. Tham mưu cho địa phương phổ biến các quy định về khai báo tạm trú cho các gia đình có nhà cho thuê. Nhà trường cung cấp cho các chủ nhà trọ các văn bản có liên quan đến công tác quản lý ngoại trú HS-SV và công tác khai báo tạm trú, tạm vắng của người ở trọ.


+ Về phía gia đình HS-SV: những HS-SV vi phạm nội quy ngoại trú nghiêm trọng, nhà trường cần gửi thông báo về ngay gia đình để kịp thời có sự phối hợp quản lý.

- Thiết lập được đường dây nóng giữa nhà trường với chính quyền địa phương (đặc biệt với công an khu vực) và với gia đình của HS-SV để có sự phối hợp quản lý.

- Nếu có điều kiện, nhà trường in thành những tập tài liệu trong đó có phần quản lý ngoại trú HS-SV bao gồm quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của nhà trường về công tác SV ngoại trú gửi cho các cơ quan có liên quan và gia đình HS-SV để từ đó có cách khuyên bảo, giáo dục con em tuân thủ các quy định.
II.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Tổ chức tốt công tác ngoại trú HS-SV sẽ đảm bảo được yêu cầu, mục tiêu của công tác này. Nhưng để tổ chức tốt công tác HS-SV ngoại trú thì trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Phải có quy trình, hệ thống tổ chức rõ ràng, có tính logic… để ai cũng có thể hiểu rõ được quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp.


- Những đối tượng tham gia công tác ngoại trú HS-SV cần có đầy đủ các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu … về công tác ngoại trú HS-SV. Từ đó có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất và đạt được hiệu quả cao nhất.


- Có văn bản quy định cụ thể cơ chế ưu tiên cho từng đối tượng tham gia công tác SV ngoại trú như chế độ khen thưởng phù hợp đối với CB cũng như HS-SV tham gia công tác đạt thành tích xuất sắc hoặc trong công tác phối hợp với các lực lượng bên ngoài nhà trường cần có chế độ phụ cấp thêm cho những người tham gia.


- Có mối quan hệ tốt giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường làm công tác quản lý nhằm tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ  khi thực hiện nhiệm vụ. Từ đó có thể thu thập, nắm bắt kịp thời những thông tin có liên quan đến công tác ngoại trú HS-SV. 

II.5. Chỉ đạo hiệu quả công tác ngoại trú Học sinh – Sinh viên
II.5.1. Mục tiêu của giải pháp


Điều hành và hướng dẫn mọi hoạt động của công tác ngoại trú HS-SV nhằm đạt được các mục tiêu có chất lượng và hiệu quả. 
II.5.2. Nội dung của giải pháp


Là quá trình tác động và ảnh hưởng của chủ thể quản lý với những người khác nhằm biến những yêu cầu chung của công tác ngoại trú HS-SV thành nhu cầu chung của CB, GV và các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đó mọi người tích cực, tự giác và mang hết khả năng để làm việc.

II.5.3 Cách tiến hành thực hiện giải pháp


- Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ quản lý nhưng phải đảm bảo phù hợp, thiết thực và cụ thể với khả năng và trình độ của từng thành viên trong nhà trường.


- Thường xuyên đôn đốc, động viên và kích thích: Đảng ủy, Ban Giám Hiệu cần có những tác động cần thiết đến đối tượng  để biến các yêu cầu của tập thể thành nhu cầu hoạt động của từng người, để mỗi cá nhân thể hiện được hết khả năng và công sức của mình cho việc thực hiện các mục tiêu chung.


- Giám sát và sửa chữa: Đảng ủy, Ban Giám Hiệu cần theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, khi thấy có sự sai lệch, lúng túng thì giúp sửa chữa hoặc hỗ trợ mọi đối tượng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.


- Thúc đẩy các hoạt động phát triển: Đảng ủy, Ban Giám Hiệu tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị cũng như các điều kiện khác nhằm giúp cho các đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II.5.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để việc chỉ đạo công tác ngoại trú HS-SV đạt hiệu quả, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo được các điều kiện sau:

Nhà trường, đứng đầu là Hiệu trưởng phải giữ vai trò chủ đạo trong công tác này. Cụ thể:

+ Làm cho mọi thành viên trong nhà trường có nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác ngoại trú HS-SV. 

+ Tổ chức một đội ngũ CB-GV có khả năng tham gia việc quản lý công tác ngoại trú HS-SV.
+ Xây dựng nề nếp và kế hoạch hoạt động của bộ máy quản lý công tác ngoại trú HS-SV.

II.6. Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác ngoại trú Học sinh – Sinh viên
II.6.1. Mục tiêu của giải pháp


Việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý ngoại trú HS-SV nhằm đôn đốc các CB, GV, các đơn vị trực thuộc trong nhà trường thực hiện tốt công tác ngoại trú HS-SV, kịp thời phát hiện những sai lệch phát sinh trong quá trình thực hiện công tác này, từ đó có những biện pháp khắc phục nhanh chóng. Qua kiểm tra, đánh giá thấy được những điểm tốt cần phát huy, những tồn tại cần khắc phục làm cơ sở để lập kế hoạch, tìm ra giải pháp mới trong việc quản lý công tác ngoại trú HS-SV những năm tiếp theo.

II.6.2. Nội dung của giải pháp 


Dựa vào quy chế công tác ngoại trú HS-SV của Bộ GD&ĐT ban hành và quy định của nhà trường; kế hoạch quản lý đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng QLHSSV theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong điều kiện ngoại cảnh có những vụ việc 
II.6.3. Cách tiến hành thực hiện giải pháp 


- Cán bộ làm công tác quản lý ngoại trú HS-SV cần nắm bắt tình hình thực hiện nội qui của HS-SV ngoại trú tại công an phường, công an khu vực, chủ nhà trọ mỗi tháng 1 lần (trừ nghỉ hè)


- Mỗi HS-SV ở các khu nhà trọ phải được kiểm tra ít nhất 1 lần/1 học kỳ.


- Phòng QLHSSV phối hợp với trợ lý khoa, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TN, Hội SV và công an phường, công an khu vực tiến hành tổng kiểm tra ngoại trú HS-SV thường kỳ mỗi học kỳ 1 lần hoặc đột xuất nhằm xử lý kịp thời các vi phạm, lựa chọn những HS-SV tiêu biểu học tập tốt, thực hiện tốt các quy định đối với ngoại trú HS-SV để đề nghị nhà trường động viên khen thưởng. 


- Phân công CB chuyên trách về công tác ngoại trú HS-SV của trường và tại các khoa để nắm bắt tình hình của HS-SV theo từng khu vực được phân công theo kế hoạch từng tháng và học kỳ. Đồng thời nộp báo cáo về Phòng QLHSSV vào ngày 28 hàng tháng.


- Tổ chức giao ban về công tác quản lý ngoại trú HS-SV mỗi học kỳ 1 lần, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác ngoại trú HS-SV với sự tham gia giữa nhà trường và đại diện của địa phương để lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự.

II.6.4. Điều kiện thực hiện giải pháp.

Việc kiểm tra, đánh giá công tác ngoại trú HS-SV có liên quan đến nhiều cấp từ Phòng, Khoa đến giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng liên quan đến lực lượng bên ngoài nhà trường như công an, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ …. Khi thực hiện công tác này phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Do địa điểm HS-SV cư trú không tập trung chỉ một vài chỗ mà phân tán trên một địa bàn rộng nên cần phải có đủ nguồn lực về con người và kinh phí để có thể thực hiện tốt việc kiểm tra.

- Có quy chế phối hợp giữa nhà trường và địa phương về công tác quản lý ngoại trú HS-SV:

+ Để nhà trường có thể nắm bắt kịp thời những phản ánh của địa phương về các sai phạm của HS-SV và cùng nhau giải quyết. 

+ Giúp cho CB làm công tác ngoại trú HS-SV có thêm thuận lợi khi cần liên hệ để tìm hiểu và kiểm tra tình hình của HS-SV.
III/ Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất.



Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác ngoại trú HS-SV trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM, chúng tôi đưa ra 6 giải pháp quản lý cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác ngoại trú HS-SV của nhà trường. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu có hạn, chưa có điều kiện thực nghiệm nên chúng tôi tiến hành lấy ý kiến đánh giá về mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp của 70 đối tượng thuộc 2 nhóm: 

* Đối với CB quản lý: là những CB chủ chốt từ Ban Giám Hiệu đến các trưởng, phó khoa, phòng chức năng có kinh nghiệm và thâm niên trong việc quản lý công tác ngoại trú HS-SV.
* Đối với GV: là những GV là giáo viên chủ nhiệm lâu năm ở các khoa. 

III.1.
Về tính cần thiết của các giải pháp 


Chúng tôi tiến hành điều tra về tính cần thiết của các giải pháp theo phương pháp thang 5 bậc, với thang điểm đánh giá như sau: rất cần thiết (5 điểm), cần thiết (4 điểm), ít cần thiết (3 điểm), không cần thiết (2 điểm), không trả lời (1 điểm). Kết quả được ghi nhận tại bảng 3.1 

Bảng 3.1:   Kết quả đánh giá mức độ cần thiết của các giải pháp đề xuất

	TT
	Nội dung giải pháp 
	Mức độ cần thiết %
	Giá trị 

TB
	Thứ bậc

	
	
	Rất  cần thiết
	Cần thiết
	Ít  cần thiết
	Không cần thiết
	Không trả  lời
	
	

	1
	Nâng cao nhận thức về công tác ngoại trú HS-SV
	37
	15
	18
	0
	0
	4.27
	2

	2
	Làm tốt  việc xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV
	36
	16
	18
	0
	0
	4.26
	3

	3
	Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác ngoại trú HS-SV.
	32
	18
	20
	0
	0
	4.17
	5

	4
	Tổ chức tốt công tác ngoại trú HS-SV
	30
	25
	15
	0
	0
	4.21
	4

	5
	Chỉ đạo hiệu quả công tác ngoại trú HS-SV
	46
	12
	21
	0
	0
	4.87
	1

	6
	Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác ngoại trú HS-SV
	17
	20
	29
	0
	0
	3.60
	6


Kết quả ở bảng 3.1 cho thấy, các giải pháp đề xuất đều được đánh giá là cần thiết. Giá trị trung bình của các giải pháp tương đối cao từ  3.71 đến 4.87, trong đó:

- Giải pháp chỉ đạo hiệu quả công tác ngoại trú HS-SV được đánh giá là cần thiết nhất với giá trị trung bình là 4.87, đứng vị trí thứ 1. Điều này đúng với nhận định là trong các chức năng của quản lý thì chức năng chỉ đạo là một chức năng quản lý quan trọng và cần thiết cho việc hiện thực hóa các mục tiêu. 

- Giải pháp nâng cao nhận thức về công tác ngoại trú HS-SV cũng đạt được giá trị trung bình cao là 4.27, đứng vị trí thứ 2. Điều này cho thấy mọi người đều nhận thấy là chỉ khi có sự nhận thức đầy đủ và đúng đắn thì hành động mới đạt hiệu quả cao. 

- Các giải pháp làm tốt xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV; cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác ngoại trú HS-SV; tổ chức tốt công tác ngoại trú HS-SV; làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác ngoại trú HS-SV cũng đạt được giá trị trung bình lần lượt là 4.26; 4.21; 4.17 và 3.60.

III.2. Về tính khả thi của các giải pháp 


Chúng tôi tiến hành điều tra về tính khả thi của các giải pháp theo phương pháp thang 5 bậc, với thang điểm đánh giá như sau: rất khả thi (5 điểm), khả thi (4 điểm), ít khả thi (3 điểm), không khả thi (2 điểm), không trả lời (1 điểm). Kết quả được ghi nhận tại bảng 3.2 

Bảng 3.2:   Kết quả đánh giá mức độ khả thi của các giải pháp đề xuất

	TT
	Nội dung giải pháp 
	Mức độ khả thi %
	Giá trị 

TB
	Thứ bậc

	
	
	Rất  khả thi
	Khả thi
	Ít  khả thi
	Không khả thi
	Không trả  lời
	
	

	1
	Nâng cao nhận thức về công tác ngoại trú HS-SV
	30
	22
	18
	0
	0
	4,17
	4

	2
	Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV
	37
	18
	15
	0
	0
	4,31
	2

	3
	Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác ngoại trú HS-S.
	36
	18
	16
	0
	0
	4,29
	3

	4
	Tổ chức tốt công tác ngoại trú HS-SV
	21
	31
	18
	0
	0
	4,04
	5

	5
	Chỉ đạo hiệu quả công tác SV ngoại trú
	48
	15
	7
	0
	0
	4,59
	1

	6
	Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác ngoại trú HS-SV
	12
	15
	43
	0
	0
	3,56
	6


Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy, các giải pháp đề xuất đều được đánh giá là có tính khả thi cao. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến còn e ngại, phân vân.

· Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về công tác ngoại trú HS-SV. 


Hầu hết  các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 18 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 25.7 %; 22 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 31.4 % và 30 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 42.9 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.17, đứng vị trí thứ 4. 

· Giải pháp 2: Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV.  


Hầu hết  các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 15 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 21.4 %; 18 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 25.7 % và 37 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 52.9 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.31, đứng vị trí thứ 2.

· Giải pháp 3: Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác ngoại trú HS-SV. 


Hầu hết  các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 16 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 22.9 %; 18 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 25.7 % và 36 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 51.4 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.29, đứng vị trí thứ 3. 

· Giải pháp 4: Tổ chức tốt công tác ngoại trú HS-SV. 


Hầu hết  các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 18 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 25.7 %; 31 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 44.9 % và 21 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 30 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.04, đứng vị trí thứ 5. 

· Giải pháp 5: Chỉ đạo hiệu quả công tác ngoại trú HS-SV. 


Hầu hết các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 7 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 10 %; 15 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 21.4 % và 48 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 68.6 %). Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 4.59, đứng vị trí thứ 1. 

· Giải pháp 6: Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác ngoại trú HS-SV. 


Hầu hết các ý kiến đều cho rằng giải pháp này có tính khả thi (với 43 ý kiến cho là ít khả thi, đạt tỷ lệ 61.4 %; 15 ý kiến cho là khả thi, đạt tỷ lệ 21.4 % và 12 ý kiến cho là rất khả thi, đạt tỷ lệ 17.1 %).  Kết quả chung đạt giá trị trung bình là 3.56, đứng vị trí thứ 6. 

III.3. Về sự tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp


Xem xét về sự tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp, chúng tôi có kết quả thể hiện ở bảng 3.3

Bảng 3.3:  Kết quả khảo sát về sự tương quan giữa tính cần thiết

và tính khả thi của các giải pháp

	TT
	Nội dung giải pháp
	Tính 

cần thiết 
	Tính 

khả thi 
	Hiệu số 

thứ bậc

	
	
	Giá trị TB 
	Thứ bậc 
	Giá trị TB 
	Thứ bậc 
	d
	d2

	1
	Nâng cao nhận thức về công tác ngoại trú HS-SV
	4,27
	2
	4,17
	4
	- 2
	4

	2
	Làm tốt việc xây dựng kế hoạch quản lý ngoại trú HS-SV
	4,26
	3
	4,31
	2
	1
	1

	3
	Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quản lý công tác ngoại trú HS-SV
	4,17
	5
	4,29
	3
	2
	4

	4
	Tổ chức tốt công tác ngoại trú HS-SV
	4,21
	4
	4,04
	5
	- 1
	1

	5
	Chỉ đạo hiệu quả công tác ngoại trú HS-SV
	4,87
	1
	4,59
	1
	0
	0

	6
	Làm tốt kiểm tra, đánh giá công tác ngoại trú HS-SV
	3,60
	6
	3,56
	6
	0
	0



Chúng tôi sử dụng hệ số tương quan thứ bậc Spearman để tính toán theo công thức:

	                                                  R = 1-
	    6 ( d2 

	
	n ( n2 – 1 )



Trong đó: 

· d là hiệu số thứ bậc giữa tính cần thiết và tính khả thi.

· n là số giải pháp đề xuất.

· R (rô) là hệ số tương quan.

Qua tính toán ta có kết quả: R = 0,71

Với hệ số tương quan thứ bậc R = 0,71 cho phép ta rút ra kết luận giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý công tác ngoại trú HS-SV là tương quan thuận và chặt chẽ, tức là có sự phù hợp cao giữa tính cần thiết và tính khả thi ở các giải pháp. Các giải pháp quản lý cần thiết ở mức độ nào thì tính khả thi cũng tương ứng và các ý kiến đánh giá là hoàn toàn phù hợp.

Như vậy, qua khảo sát cho thấy các giải pháp đưa ra đều có tính cần thiết và tính khả thi rất cao mặc dù không tránh khỏi những băn khoăn, e ngại ở một số giải pháp. 

Tổng kết

Với việc đề xuất 6 giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác ngoại trú HS-SV trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. HCM và việc khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đã cho thấy rằng việc nâng cao chất lượng công tác ngoại trú HS-SV nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của nhà trường là cần thiết. Qua đó đã bước đầu khẳng định tính cần thiết và tính đúng đắn của hệ thống các giải pháp mà chúng tôi đưa ra nếu được áp dụng một cách đồng bộ và khoa học trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng rằng những giải pháp này sẽ góp phần tích cực vào việc quản lý công tác ngoại trú HS-SV của nhà trường.


Tuy nhiên để công tác quản lý ngoại trú Học sinh – Sinh viên ngày càng đạt hiệu quả cao và đáp ứng được mục tiêu đào tạo, thì nhà trường cần thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng làm công tác Học sinh – Sinh viên ngoại trú. Thường xuyên tổ chức đi học tập kinh nghiệm mô hình quản lý Học sinh – Sinh viên ngoại trú ở các trường đại học, cao đẳng trong khu vực, ngoài ra cần phải có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu; sự phối hợp nhịp nhàng giữa Phòng QLHSSV với các phòng ban chức năng, các khoa chuyên môn và các đơn vị khác trong toàn trường.

